
                                                                                                                                                          

Cộng 57,344 

1 0101236668 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện 3,570 

2 0500428435 Công Ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Thăng Long 3,482 

3 0500568055 Công ty TNHH xây dựng phát triển hạ tầng Tân Hưng 2,930 

4 0102378513 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT 2,782 

5 0105253417 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD 3.2 2,404 

6 0105326721 Công ty CP Đầu tư Thương mại Hà Thăng 2,124 

7 0101253536 Công ty TNHH Tân Nhật Linh 1,979 

8 0101601039 Công ty CP Thương mại, Đầu tư và Chuyển giao công nghệ KND 1,833 

9 0105801085 Công ty Cổ phần Mix Group 1,741 

10 0104936139 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ THÀNH 1,647 

11 0106214682 Công ty TNHH an ninh SBI Việt Nam 1,630 

12 0500497125 CÔNG TY TNHH BÁ TRUNG 1,414 

13 0103669096 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hà Trang 1,219 

14 0106160980 Công ty TNHH đầu tư và xây lắp HC-Thiên Phúc 1,178 

15 0106039092 CÔNG TY TNHH GMS GROUP VIỆT NAM 1,158 

16
0304531080-

001
CN công ty TNHH Vi Na quốc tế vận chuyển Hoàng Đế 1,095 

17 0106003579 Công ty Cổ phần công nghiệp Khai Minh 1,021 

18 0102768947 Công ty TNHH Kiến trúc quy hoạch Đô Thị 955 

19 0102542957 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Vân 941 

20 0105230508 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HÒA THỊNH 922 

21 0105905888 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN TIẾN 887 

22 0102217308 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Việt Nhật 770 

23 0106067131 Công ty TNHH Phát Triển TM DV XD D & B 742 

24 0103932766 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vimax châu á 719 

25 0105111726 Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế nội thất BLINE 628 

26 0106512953 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Trường Phương 600 

27
0500425829-

001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ HOÀNG GIA
551 

28 0101997207 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại  Vương Tiến 514 

29 0101490576 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn- Thiết Kế Và Xây Dựng Thái Sơn 514 

30 0106797762 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Mạnh Khang 489 

31 0104343202 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu thương mại Siêu Việt 487 

32 0100365660 Công Ty TNHH Hướng Dương 461 

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH 129 DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ (Đăng công khai lần 1)

CÔNG KHAI THÔNG TIN NỢ THUẾ

THÁNG 6 NĂM 2019

Số liệu nợ tại Kỳ khóa sổ ngày 30/4/2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ 

đến ngày 

30/4/2019

Page 1



STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ 

đến ngày 

30/4/2019

33 0100964128 CÔNG TY TNHH XÂY  LẮP ĐIỆN NƯỚC 99 459 

34 0105283933 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Lắp Á Châu 455 

35 0105886272 Công Ty Cổ Phần Vệ Sinh Môi Trường Thắng Lợi 406 

36 0106915328
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  QUANG 

MINH
389 

37 0500556638 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trung Tín 389 

38 0102147805
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Và Thương Mại Nông Nghiệp Phương 

Bắc
382 

39 0102377622 Công ty cổ phần giải pháp thương mại Việt Nam 375 

40 0105041557 CÔNG TY CỔ PHẦN DINACO 370 

41 0101141293 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG TỨ VÂN 360 

42 0105611912 Công ty luật TNHH tài chính và di trú Quốc tế 339 

43 0102055551 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Tin Học Hoàng Minh 328 

44 0105284990 Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Trường An 327 

45 0105302696 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Điện Việt Nam 326 

46 0107628414 Công Ty Tnhh Thương Mại Quốc Tế Long Phát Đạt 324 

47 0104224967 Công ty TNHH MTV Khai thác Quản lý Dịch vụ Đô thị và Thương mại 323 

48 0105113258 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dược Thiên Phước 319 

49 0102313587 Viện tài nguyên nước và môi trường Đông Nam á 293 

50 0104805337 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÍ PHÁT 290 

51 0105799358 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM CÁT QUÝ 287 

52 0107732197 CÔNG TY CỔ PHẦN BON 273 

53 0106161695 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ Hoàng Gia 250 

54 0104033391 Công ty cổ phần xây dựng Anh Bình An 242 

55 0108104734 Công ty TNHH tư vấn thương mại Thành Công 242 

56 0108046666 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Thăng Long 239 

57 0103477115 CÔNG TY CỔ PHẦN OCTECH 233 

58 0107644335 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Mxgroup 231 

59 0104841818
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng Và Thương Mại Phương 

Đông
230 

60 0102728687 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT THIÊN VŨ 218 

61 0105813299
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Hệ Thống Điện & Tư Vấn Xây Dựng 

Đông Anh
210 

62 0103177432 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Unico Việt Nam 206 

63 0106438770 Công Ty TNHH Cây Xanh Thành Trung 204 

64 0105863236
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế & Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng Nhiệt 

Đới Xanh
198 

65 0102278043
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH 

DƯƠNG
185 

66 0106851138 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Đại Nam 173 

67 0104973331 Công ty TNHH xây dựng và đầu tư phát triển Lâm Khang 165 

68 0106375104 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hải Toàn 163 

69 0107566239 Công Ty Tnhh Hạ Tầng Kỹ Thuật Và Xây Dựng - Seen 156 

70 0106652238 Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải Đông Dương 153 

71 0105354581 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư WD Việt Nam 143 

72 0106685970 Công Ty Tnhh Cơ Điện Lộc Phát 142 

73 0500553108 Công ty TNHH thương mại dịch vụ ô tô Trường Sơn 134 

Page 2



STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ 

đến ngày 

30/4/2019

74 0101549621 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CỬA HOA KỲ 131 

75 0101672551 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Đông A 130 

76
0101213004-

001
Trung tâm ô tô công nghệ cao 130 

77 0104830598 Công ty cổ phần xây dựng thương mại Tín Năng 127 

78 0106379807 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HUY 126 

79 0107955884 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG A 123 

80 0105600205 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CMT VIỆT NAM 118 

81 0104620696 Công Ty TNHH Logistics Ngọc Nam 114 

82 0107474323 Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Việt Quang 113 

83 0106596992 CÔNG TY TNHH KINH DOANH LÂM SẢN TRƯỜNG PHÁT 110 

84 0107534854 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVOS VIỆT NAM 109 

85 0107431168 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Homeconex 101 

86 0105917717 Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Đại Dương 95 

87 0107559224 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG GIANG 90 

88 0105486203
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI TBC VIỆT NAM
82 

89 2500243029 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Lắp Máy Xây Dựng Nam Hoa 81 

90 0106432056 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M.T.C.N VIỆT NAM 81 

91 0100776861 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 75 

92 0101826515 Công ty CP Thương mại và Xây lắp điện Hà Nội 68 

93 0105845702 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Đại Thịnh 57 

94 0106200231 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Quảng Cáo Tùng Linh 52 

95 0105988919 Công Ty TNHH Nội Thất Và Thiết Bị Trường Học Việt Nam 52 

96 0106615564 Công ty TNHH quốc tế VINAPAS Việt Nam 49 

97 0107351593 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ AN THỊNH DĐK 49 

98 0106008633 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ô TÔ VIỆT NAM 43 

99 0107580346 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH CHÙA HƯƠNG 41 

100 0105035546 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng tổng hợp Thăng Long 38 

101 0101689273 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tuổi trẻ Thủ Đô 33 

102 0106280156 Công ty TNHH Cương Thu 32 

103 0102024955
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VÀ 

XÂY DỰNG SÔNG HỒNG
25 

104 0104765123 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại và Dịch vụ Tiến Nam 22 

105 0108300591 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SCCO VIỆT NAM 21 

106 0103497665
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
18 

107 0107349587 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ MINH CHÂU 18 

108 0104540874 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TPP VIỆT NAM 18 

109 0101742914 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng công trình 17 

110 0107581117 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG CỬA ROLL-MASTER 17 

111 0107088536 Công ty TNHH may Trần Kim 17 

112 0107774831 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TRUNG QUÂN MEDIA 17 

113 0103497979 Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Và Viễn Thông Triệu Gia 17 

114 0107487523 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC 16 
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115 0105800162 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Thương Mại Cao Minh 16 

116 0106362507 Công Ty Cổ Phần Pha Lê Bohemia Việt Nam 15 

117 0500414640 Công ty TNHH vận tải Nhuệ Giang 13 

118 0104090569 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Anh Đạt 13 

119 0103062946 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Minh Thắng 12 

120 0103574207 Công ty TNHH vàng An Phát 12 

121 0107567722 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ VIETCARE Hà Nội 11 

122 0107011808 Công Ty TNHH Xuất Khẩu Hàng Việt Nam 10 

123 0102221576 Công Ty TNHH Thương Mại Tú Thuỷ 10 

124 0500570103 Trung tâm dạy nghề tư thục từ thiện Minh cảnh 8 

125 0105782731 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nguyễn Kim 7 

126 0104870833 Công ty CP thương mại và xuất nhập khẩu Thanh Vân 7 

127 0107724598 Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hưng Thịnh Phát 6 

128 0102178225 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Viship 6 

129 0106220164 Công ty TNHH chế biến nông sản Long Phát 5 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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Cộng 239,331 

1 0500236902 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21 20,624 

2 0102163187
CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM - ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CAO 

TẦNG
13,393 

3 0100236746 CÔNG TY TNHH NIỀM TIN 12,556 

4 0100105687 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SỐ 10 THĂNG LONG 12,232 

5 0100736682
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ 

HÀ NỘI
10,447 

6
0100283591-

008

CHI NHÁNH TÂY HỒ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 

TÂY HỒ
9,431 

7 0104197784 Công ty TNHH BILTEU VINA 9,156 

8
0100779189-

009

Chi Nhánh Xây Dựng Công Trình Ngầm - Tổng Công Ty Xây Dựng Lũng 

Lô
6,559 

9
0100104267-

012

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG 

NGHIỆP
5,937 

10 0102640922 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội - An Dương 5,400 

11 0100104700 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5,224 

12 0103693042 Công ty cổ phần thiết kế quốc tế Heerim - PVC 4,954 

13
0100283591-

010

CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

LẮP TÂY HỒ
4,750 

14 0101013460 Công ty cổ phần xây dựng giao thông I 4,230 

15 0101295416 Công ty cổ phần thương mại - xây dựng Vinashin 4,007 

16
0100362998-

003
Công ty TNHH phát triển điện lực Việt á 3,890 

17
0100362998-

002
Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt á 3,862 

18
0100101724-

011

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Haprosimex- nhà máy dệt kim  

Haprosimex
3,844 

19 0101325452 Công Ty Cổ Phần  Tư Vấn Xây Dựng Vina- Vcc 3,821 

20 0101492157 Công ty TNHH ARB EAST 3,774 

21 0100106754 Công ty sản xuất công nghiệp và xây lắp Hà Nội 3,772 

22 0100109265 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình  228 3,623 

23 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX 3,556 

24 0104924849 Công ty TNHH Listone Vina 3,154 

Số liệu nợ tại Kỳ khóa sổ ngày 30/4/2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ 

đến ngày 

30/4/2019

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH 65 DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ 

Đã đăng công khai năm 2015,2016, 2017 hoặc 2018

Tiếp tục đăng công khai thông tin nợ thuế

Tháng 6 năm 2019
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25 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE 3,149 

26 0102918832 Công ty TNHH thiết bị DSI 3,131 

27 0100110221
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT 

NAM
3,126 

28 0105771673 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG AN DƯƠNG 2,987 

29 0100407896 Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn 2,941 

30
0101482060-

006

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp: Xí nghiệp xây 

dựng số 7
2,876 

31 0100103792 Cửa hàng kinh doanh lương thực 60 Ngô thì nhậm 2,792 

32 0102959638 CÔNG TY TNHH KN INTER VINA 2,713 

33
0304896885-

001
Chi Nhánh Công Ty TNHH Sao Tháng Bảy Việt Nam Tại Hà Nội 2,693 

34 0106002303 CÔNG TY TNHH SAMKOO VINA 2,650 

35
0101058736-

001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG 

NGHIỆP- XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VÀ THI CÔNG CƠ GIỚI
2,646 

36
0100106514-

004

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thanh - Nhà 

Máy Gốm Xây Dựng Ngọc Sơn
2,607 

37 0100110831
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 

VÀ DỊCH VỤ TUỔI TRẺ HÀ NỘI
2,600 

38
0100106634-

001
Công ty TNHH một thành viên dây & cáp điện ELMACO 2,563 

39 0102239710
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÁP QUANG VÀ THIẾT BỊ BƯU 

ĐIỆN
2,550 

40 0100105969
CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU HỒNG HÀ
2,548 

41 0106632707
Công ty JRP International Pte Ltd - Thầu THGT số 5 DA XD nhà khách 

Cảng Hàng không QT Nội Bài HN
2,476 

42
0100108247-

005

Xí Nghiệp Xây Dựng Cầu Đường 1 - Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình 

Giao Thông 8 - Ctcp
2,407 

43 0100104115 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 15 - Cienco1 2,381 

44
0200576143-

002
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 2,343 

45 0100109184 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 230 2,269 

46
0100103827-

008

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hoá Chất - Xây 

Dựng Và Nội Thất
2,239 

47 0101871109 Công ty CP đầu tư & xây dựng giao thông vận tải Thăng Long 2,230 

48
0500236860-

007
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 - CHI NHÁNH THANH OAI 2,149 

49
0101689361-

003

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 573 - XÍ 

NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1
2,092 

50 0102073328 Công Ty TNHH Cơ Và Điện Bắc Hoàng Gia 2,048 

51 0102278332 Công Ty Cổ Phần Bio - Pham 1,768 

52 0106047706 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & TM ĐỨC PHONG - VINA 1,233 

53 0101827406 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DƯƠNG CHÂU 1,106 

Page 6 of 7



STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ 

đến ngày 

30/4/2019

54 0106335510 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Xây Dựng Thành Đạt 988 

55 0103682474 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THẨM MỸ QUỐC TẾ AVA 733 

56 0106118259 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ THÀNH AN 609 

57 0102681453 Công Ty Cổ Phần  Vabis Hà Nội 585 

58 0102709412 Công ty TNHH một thành viên âm thanh và hình ảnh Hà Nội 497 

59 0104328677 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Vũ Hải 440 

60 0105750440 Công ty cổ phần xây dựng Bắc Thăng Long Hà Nội 352 

61 0107624265 Công ty TNHH XD & ĐTTM Quý Đức 351 

62 0105131923 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Ngô Gia 340 

63 0105184812 Công ty cổ phần xây dựng & kỹ thuật Thuận Thành 332 

64 0102291220 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Hoàn 331 

65 0101517690 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại 15-4 262 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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